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NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN THI: GDCD – LỚP 12
Ngày thi: 10/12/2023
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề




	
	[bookmark: _GoBack]Mã đề thi: 136



A.  PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm).
Câu 1: Bà V là giám đốc, anh P là trưởng phòng vật tư và chị D là nhân viên cùng làm việc tại công ty nhà nước X, bà V có em trai là anh M là lao động tự do. Trong một lần cùng chị D đi khảo sát thị trường, anh P vô tình phát hiện anh M đang có hành vi tiêu thụ hàng giả nên đã yêu cầu chị D dùng điện thoại quay lại rồi anh D đăng lên mạng xã hội để cánh báo người tiêu dùng. Bài viết sau đó được chia sẻ rộng rãi khiến anh M bị thiệt hại nặng. Sau khi biết được nguyên nhân khiến em trai mình bị tịch thu hàng là do anh P, đúng lúc anh D có quyết định đi học thạc sĩ, lấy lý do cơ quan đang thiếu người bà V đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy quyết định cử đi học đối với anh P. Một thời gian sau, khi đang nghỉ chế độ thai sản, bà V đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị D sau đó tuyển chị H là cháu mình vào thay thế vị trí của chị D. Khi đem chuyện này kể với bạn thân của mình là chị G, chị D được chị G cho biết việc chị H đã sử dụng bằng giả để làm hồ sơ xin việc nên đã cùng chị G làm đơn khiếu nại gửi ông K cán bộ cơ quan chức năng đề nghị xem xét giải quyết quyền lợi cho chị D. Vì đã nhận tiền của bà V, đồng thời lại là chỗ quen biết với chị G, ông K đã khuyên chị G rút đơn và hứa sẽ yêu cầu bà V bồi thường thiệt hại cho chị D nên được chị G đồng ý. Những ai dưới đây có thể vừa được thực hiện quyền khiếu nại, vừa được thực hiện quyền tố cáo?
	A. Anh P, chị D và chị G.	B. Anh  P và chị D.
	C. Bà V, ông K và anh M.	D. Bà V và ông K.
Câu 2: Ở một khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của huyện X có ông D là Tổ trưởng tổ bầu cử; anh M là thành viên tổ bầu cử; anh C, anh T, anh V là cử tri. Trước ngày bầu cử, phát hiện anh T là người bị kết án cải tạo không giam giữ, ông D đến gặp và thu hồi thẻ cử tri của anh T. Tại thời điểm bỏ phiếu, trong lúc đang tiết lộ nội dung phiếu bầu mình đã viết với những người xung quanh, anh V phát hiện anh C là người vừa nhận quyết định khởi tố bị can đang chuẩn bị nhận phiếu bầu, anh V lập tức báo cho anh M. Vì vậy, anh M không phát phiếu bầu cho anh C đồng thời có lời lẽ xúc phạm anh C. Bức xúc, anh C bỏ ra ngoài sân và cố tình làm vỡ gương xe ô tô của anh M. Phát hiện sự việc, anh H là công an viên đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại điểm bầu cử đã yêu cầu anh C phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho anh M. Những ai sau đây vi phạm quyền bầu cử của công dân?
	A. Ông D, anh T và anh M.	B. Anh V, anh M và ông D.
	C. Anh M và anh C.	D. Anh C và anh T.
Câu 3: Để may xong một bộ quần áo, chị H cần 2 giờ lao động, chị K cần 3 giờ lao động, chị T cần 4 giờ lao động, chị Q cần 5 giờ lao động. Trên thị trường, xã hội chỉ thừa nhận mua và bán với thời gian là 3 giờ. Theo em, ai là người thực hiện đúng yêu cầu của quy luật giá trị?
	A. Chị H và chị T.	B. Chị T và chị Q.	C. Chị H và chị K.	D. Chị K và chị T.
Câu 4: Để răn dạy con cháu, ông cha ta từng khẳng định câu “tấc đất, tấc vàng”, câu nói trên  đề cập đến yếu tố nào sau đây của quá trình sản xuất ?
	A. Đối tượng lao động.	B. Sức lao động.
	C. Công cụ lao động.	D. Tư liệu lao động.
Câu 5: Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối tài sản của mình nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội là
	A. Quyền sử dụng.	B. Quyền định đoạt.	C. Quyền chiếm hữu.	D. Quyền sở hữu.
Câu 6: Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận làm thêm giờ, nhưng không được quá
	A. 4h trong một ngày, 200 giờ trong một năm.
	B. 4h trong một ngày, không quá 300 giờ trong một năm.
	C. 5h trong một ngày, 300 giờ trong một năm.
	D. 5h trong một ngày, 200 giờ trong một năm.
Câu 7: Ít nhất bao nhiêu ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động?
	A. 45 ngày.	B. 15 ngày.	C. 35 ngày.	D. 25 ngày.
Câu 8: Vào dịp tết Nguyên đán, nhu cầu về mặt hàng bánh kẹo tăng lên, công ty Z đã quyết định đẩy mạnh sản xuất thêm nhiều bánh kẹo để cung ứng cho thị trường. Quyết định của công ty Z thể hiện nội dung nào sau đây của quan hệ cung - cầu?
	A. Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.            B. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu.
	C. Cung - cầu tác động lẫn nhau.                                  D. Cung tăng dẫn đến cầu giảm.
Câu 9: Điều 157 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định: Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến
	A. 02 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.
	B. 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
	C. 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 04 năm.
	D. 04 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.
Câu 10: Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng nghề X, anh G đã nộp đơn xin vào làm việc tại công ty Z thuộc khu công nghiệp Q. Giám đốc H yêu cầu anh G phải thử việc trước khi vào làm nhân viên chính thức tại công ty. Theo Điều 25 Bộ luật Lao động 2019 quy định thời gian thử việc của anh G là bao nhiêu?
	A. Không quá 06 ngày.	B. Không quá 180 ngày.
	C. Không quá 30 ngày.	D. Không quá 60 ngày.
Câu 11: Doanh nghiệp X có ông V là giám đốc; chị S, chị Q và anh T là nhân viên. Hằng năm, anh T và chị Q đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi cơ quan có chủ trương cử nhân viên đi học nâng cao trình độ, anh T và chị Q đã hoàn thiện hồ sơ đồng thời nộp cho ông V để đăng kí theo quy định. Trong cuộc họp bình xét, vì chị Q vắng mặt do con của chị bị ốm nên ông V quyết định cử anh T. Bất mãn vì không được chọn, chị Q thường xuyên đi làm muộn và không hoàn thành công việc theo yêu cầu. Được chị S giới thiệu, chị B là người đang có nhu cầu xin việc làm đã tìm gặp ông V để được tạo điều kiện nhận vào làm việc thay thế vị trí của chị Q. Biết chuyện, anh P là anh rể của chị Q đang là giám đốc một công ty tư nhân đã ép buộc khiến chị Q phải bỏ việc ở cơ quan cũ về làm việc cho anh để trừ khoản nợ mà vợ chồng chị đã vay. Những ai sau đây vi phạm nội dung bình đẳng trong lao động?
	A. Chị Q, chị S và ông V.	B. Chị Q, chị B và anh P.
	C. Ông V, chị S và chị B.	D. Ông V,chị Q và anh P.
Câu 12: Công ty H thường xuyên đổi mới kĩ thuật, trang thiết bị máy móc hiện đại vào quá trình sản xuất làm cho năng suất và chất lượng sản phẩm ngày càng tăng cao. Việc làm của công ty H đã tập trung vào cải tiến yếu tố nào dưới đây của quá trình sản xuất?
	A. Đào tạo nguồn nhân lực.	B. Đối tượng lao động.
	C. Quy trình quản lí.	D. Tư liệu lao động.
Câu 13: Người từ đủ 12 đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ Luật Hình Sự thì biện pháp xử lý là gì?
	A. Đưa vào trại giáo dưỡng.	B. Quản lí tại gia đình.
	C. Nhắc nhở rút kinh nghiệm.	D. Giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
Câu 14: Trên cùng địa bàn một huyện có anh D và anh E là chủ hai doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi; anh K là giám đốc một công ty tư nhân. Để tăng vốn kinh doanh, anh K chỉ đạo chị P là kế toán kê khai không đầy đủ số tiền thuế phải nộp của công ty nên anh K đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Nghi ngờ anh V là nhân viên tố cáo hành vi của mình, anh K cố tình trì hoãn đóng bảo hiểm xã hội cho anh V như đã cam kết. Bức xúc, anh V tự ý nghỉ việc ở công ty của anh K và sang làm việc cho anh D. Một lần chứng kiến anh D bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi cung cấp sản phẩm không đảm bảo đúng tiêu chuẩn đã công bố, anh V đã kể lại sự việc cho vợ mình là chị T. Do đang là nhân viên của anh E, chị T vô tình để lộ thông tin anh D bị xử phạt cho anh E biết. Lập tức anh E thuê chị Q là lao động tự do viết và đăng bài xuyên tạc về doanh nghiệp của anh D lên mạng xã hội khiến lượng khách hàng của anh D giảm sút. Vì vậy, anh D đã sa thải anh V mà không thông báo trước mặc dù anh V luôn hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã kí với anh D. Những ai sau đây vừa vi phạm nội dung bình đẳng trong lao động vừa vi phạm nội dung bình đẳng trong kinh doanh?
	A. Anh E và anh D.	B. Anh D và anh K.
	C. Anh K, anh D và anh V.	D. Chị P, chị Q và anh E.
Câu 15: Việc người sản xuất sử dụng máy móc thay sức kéo của trâu bò, lựa chọn các giống lúa mới để gieo cấy, đầu tư nhà kính và kỹ thuật trồng rau theo công nghệ thủy sinh nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp là vận dụng tốt tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?
	
     A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
	B. Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất.
	C. Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.
	D. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
Câu 16: Cháu M 17 tuổi (chưa có tài sản riêng) là con ông K đá bóng vào nhà bà H làm vỡ vô tuyến. Khi bà H sang nhà ông K yêu cầu ông K bồi thường nhưng ông K nói rằng: "Tôi không làm vỡ vô tuyến nhà bà, nếu bà muốn bắt đền thì bắt đền thằng M con tôi". Ông bà nội M nghe thấy vậy liền đề nghị bà H sẽ đền chiếc tivi đó hộ cháu mình. Vậy pháp luật quy định ai sau đây phải bồi thường chiếc vô tuyến cho bà H?
	A. Ông K.	B. Cả cháu M và ông K.
	C. Cháu M.	D. Ông bà nội M.
Câu 17: Để có tiền tiêu sài, bố H bắt H (13 tuổi) phải nghỉ học để vào làm việc tại quán karaoke Q. Vì khá là cao ráo và xinh đẹp nên H thường xuyên được ông chủ cho đi tiếp khách và được trả rất nhiều tiền. Một lần H đã bị K ép sử dụng ma túy. Biết được điều này, bố H đã thuê N đến đập phá nhà K và tung tin quán Q chứa chấp gái mại dâm. Hành vi của ai vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
	A. H và bố H.	                                            B. Bạn H.          
    C. Chủ quán Q và K.                                                      D. Chủ quán Q, bố H.
Câu 18: Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, cần phải xem xét nguyện vọng của con khi con bao nhiêu tuổi?
	A. Từ 09 tuổi trở lên.	B. Từ đủ 07 tuổi trở lên.
	C. Từ 07 tuổi trở lên.	D. Từ đủ 09 tuổi trở lên.
Câu 19: Công ty TNHH X đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị Y sau khi chị sinh con. Chị Y đã gửi đơn khiếu nại và giám đốc đã tiếp nhận đơn và giải quyết theo luật định. Chị Y và giám đốc đã thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
	A. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.                  B. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.
	C. Thi hành pháp luật và áp dụng pháp luật.                 D. Sử dụng pháp luật và thi hành pháp luật.
Câu 20: Sau khi cùng tốt nghiệp đại học, anh V về quê nhà và được chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án phục dựng các trò chơi dân gian của dân tộc mình, chị Q được vay vốn ưu đãi để phát triển công ty của gia đình tại thành phố nơi chị đã sinh ra. Anh V và chị Q được hưởng quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện nào sau đây?
	A. Văn hóa.	B. Chính trị.	C. Kinh tế.	D. Tín ngưỡng.
Câu 21: Trung tâm đăng kiểm Z có ông G là giám đốc, ông P là phó giám đốc, anh K là kiểm định viên, anh S là nhân viên nghiệp vụ. Do xe ô tô đến hạn đăng kiểm, anh Q chủ một phương tiện, do  quen biết anh S nên anh Q đã nhờ anh S giới thiệu làm quen với ông P để nhờ ông giúp đỡ. Sau khi nhận 5 triệu đồng của anh Q, ông P chỉ đạo anh K bỏ qua nhiều hạng mục kiểm tra an toàn kĩ thuật rồi kết nối cùng chia tiền để ông G cấp giấy chứng nhận đăng kiểm. Bức xúc vì ông G và ông P không chia tiền cho mình, anh K cố tình làm hồ sơ xe của anh Q không đủ tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và gợi ý anh Q phải đến sửa chữa xe tại ga ra của gia đình mình. Do không muốn phải chờ đợi lâu nên anh Q đã đưa thêm 3 triệu đồng cho anh K để anh K nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ. Những ai sau đây vi phạm hình sự và kỉ luật?
	A. Ông G, ông P và anh Q.	B. Ông G, anh K và anh S.
	C. Ông G, anh K và anh Q.	D. Ông G, ông P và anh K.
Câu 22: Nghi ngờ anh T biết việc mình nâng khống giá thiết bị y tế để hưởng chênh lệch, ông K Trạm trưởng trạm y tế xã X đã không cho anh phát biểu ý kiến trong cuộc họp tổng kết cơ quan. Mặc dù vậy, anh T vẫn kiên quyết trình bày quan điểm của mình. Bực tức, ông K đã yêu cầu bảo vệ là anh N đuổi anh T ra khỏi cuộc họp. Biết chuyện, chị V vợ anh T đã thuê anh S là phóng viên viết bài xuyên tạc việc ông K sử dụng ngân sách của cơ quan sai mục đích. Trong trường hợp này những ai sau đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?
	A. Ông K, anh N và anh S.	B. Chị V, ông K và anh S.
	C. Chị V, ông K và anh N.	D. Chị V, anh T và ông K.
Câu 23: Gia đình ông S và bà T có năm thành viên thì bốn người đã có thu nhập ổn định chỉ còn người con tên L đang đi học. Để chi tiêu hợp lí ông bà đề xuất: Anh N là con trai trưởng lo chi tiêu sinh hoạt hàng ngày; lương của chị Y con gái ông để lo trả nợ các khoản chi phí mà ông bà còn nợ từ khi vay tiền cho chị Y đi học; còn tiền lương của ông S dùng để tiết kiệm cho hai ông bà khi về già; tiền lương của bà T dùng để mua ngoại tệ là đô la Mỹ. Trong trường hợp này khoản tiền của ai đã thực hiện chức năng phương tiện cất trữ?
	A. Bà T và anh N.	B. Ông S và bà T.	C. Ông S và chị Y.	D. Anh L và chị Y.
Câu 24: Trước ngày đội tuyển Việt Nam đá trận bán kết lượt về AFF Cup trên sân vận động Mỹ Đình, rất nhiều người hâm mộ muốn đến xem và cổ vũ song khó mua được vé. Anh S đã ra trước sân vận động, bán 2 đôi vé mình được tặng với giá cao gấp tới 10 lần giá ghi trên vé. Chị Y là nhân viên bán vé đã móc nối với “cò vé” là các anh U, T, P tuồn vé ra bên ngoài bán để ăn chênh lệch. Ba anh T, U, P chèo kéo, tranh giành khách, chửi bới, nói tục, gây mất an ninh trật tự, cản trở giao thông khu vực cổng chính sân vận động. Trong trường hợp này những hành vi của ai đã vi phạm pháp luật hành chính?
	A. Chị Y, các anh S, T, U, P.	B. Anh T, anh U, anh P.
	C. Chị Y và ba anh T, U, P.	D. Các anh S, T, U, P.
Câu 25: Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá
	A. 7h trong một ngày,42 giờ trong 1 tuần.                     B. 4 giờ trong 1 ngày và 20 giờ trong 1 tuần.
	C. 4h trong1 ngày, 22 giờ trong 1 tuần.                         D. 8h trong 1ngày, 48 giờ trong1 tuần.
Câu 26: Để có đủ số hàng giao đúng hẹn cho Công ty của anh A theo hợp đồng đã ký kết, ông B đã bất chấp điều khoản quy định về chất lượng sản phẩm trong hợp đồng đó bằng cách hợp tác với anh C làm hàng giả số lượng lớn nhằm thu lời bất chính. Biết được việc này, vợ anh C là chị D liền tìm cách can ngăn chồng chấm dứt làm hàng giả và dọa sẽ tố cáo ông B ra công an. Để bảo vệ công việc làm ăn của chồng mình, bà E vợ ông B đã thuê anh G và H chặn đánh và gây thương tích 11% cho chị D. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật hình sự?
	A. Ông B, anh A và H.	B. Bà E, chị D, G, và H.
	C. Vợ chồng ông B, C, G và H.	D. Anh C, G, D và H.
Câu 27: Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn bao lâu kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính?
	A. 10 ngày .	B. 7 ngày.	C. 30 ngày.	D. 15 ngày.
Câu 28: C Mác viết: “ Giá trị cá biệt của hàng hóa phải ăn khớp với giá trị xã hội của nó – yêu cầu đó giờ đây được thực hiện”. Câu nói này thể hiện mối quan hệ
	A. giữa giá trị hàng hóa và giá trị trao đổi.                    B. giữa giá trị hàng hóa và cơ chế thị trường.
	C. giữa giá trị hàng hóa và giá trị sử dụng.                    D. giữa giá trị hàng hóa và giá cả thị trường.
Câu 29: Địa bàn X có ông Q là trưởng công an xã; anh K là công an xã; anh T, vợ chồng anh N và chị S là người dân. Nhận được tin báo chị S tổ chức đánh bạc tại nhà, ông Q cử anh K đến nhà chị S để kiểm tra. Vì chị S kiên quyết không thừa nhận nên anh K đã lớn tiếng xúc phạm chị đồng thời báo cáo tình hình với ông Q. Ngay sau đó, ông Q trực tiếp đến nhà chị S yêu cầu chị về trụ sở để lấy lời khai. Vào thời điểm đó, anh T đã chứng kiến và quay video toàn bộ sự việc. Vốn có mâu thuẫn với chị S, anh T đăng công khai đoạn video đó lên mạng xã hội. Vì có rất nhiều bình luận tiêu cực về mình dưới bài đăng của anh T, chị S đến gặp và yêu cầu anh T gỡ bài đăng trên. Do anh T không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát, anh T vô ý làm chị S bị ngã gãy tay. Biết anh K đã đến nhà và xúc phạm vợ mình, anh N đã tìm gặp anh K yêu cầu anh công khai xin lỗi nhưng bị anh K đẩy ngã gây chấn thương. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
	A. Anh T và anh K.	B. Anh K và ông Q.	C. Anh T và ông Q.	D. Anh K và anh N.
Câu 30: Cơ sở sản xuất A đã có hành vi sản xuất hàng giả với số lượng hàng giả dưới 30 triệu đồng mặc dù đã bị nhắc nhở, xử phạt hành chính trước đó. Vậy  hành vi của cơ sở sản xuất A đã vi phạm pháp luật
	A. hình sự.	B. dân sự.	C. hành chính.	D. kỉ luật.
Câu 31: Sau khi bán đất được 500 triệu đồng, chị H trích một trăm triệu đồng mua đồ dùng sinh hoạt cho gia đình và dùng toàn bộ số tiền còn lại mua vàng để chuẩn bị cho con gái đi du học. Trong trường hợp này, chức năng nào dưới đây của tiền tệ chưa được thực hiện?
	A. Phương tiện lưu thông.	B. Thước đo giá trị.
	C. Tiền tệ thế giới.	D. Phương tiện cất trữ.
Câu 32: Chung cư Y đang được xây dựng do ông Q là chủ đầu tư, ông P là chủ thầu xây dựng, anh T là trưởng nhóm thi công và anh B, anh C là công nhân. Vì ông Q trì hoãn việc chi trả tiền công như đã thỏa thuận từ trước nên ông P đã giảm bớt chi phí mua vật liệu bằng cách chỉ đạo anh T không mua bạt che chắn công trình. Khi anh B và anh C thi công vô ý để rơi vật liệu xây dựng xuống dưới làm cho một người tham gia giao thông bị thương nhẹ. Sau phản ánh của người dân, cơ quan chức năng đã kiểm tra thì hiện trạng đúng như trên, đồng thời khi cơ quan chức năng yêu cầu, ông Q và ông P đã không xuất trình được giấy phép xây dựng công trình. Những ai sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính và dân sự?
	
     A. Ông Q và ông P.	B. Ông Q, ông P và anh T.
	C. Ông Q và anh T.	D. Anh T, anh B và anh C.
Câu 33: Anh K, anh P là học sinh trường dân tộc nội trú cùng chị S là sinh viên tiêu biểu toàn quốc tham gia hoạt động tình nguyện và kết thân với nhau. Khi đã trở thành giám đốc một công ty, chị S giúp anh K phát triển dự án khôi phục kĩ thuật nhuộm vải tại địa phương để quảng bá sản phẩm du lịch. Lúc này anh P cũng tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân và trở lại địa phương công tác, được sự hỗ trợ của chính quyền anh P đã thực hiện thành công mô hình nuôi cá tầm thương phẩm giúp nhiều đồng bào dân tộc thoát nghèo. Bốn năm sau, chị K và anh P cùng ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp. Anh K và anh P cùng được thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở những phương diện nào sau đây?
	A. Giáo dục và kinh tế.	B. Kinh tế và chính trị.
	C. Văn hóa và kinh tế.	D. Chính trị và văn hóa
Câu 34: Theo Bộ Luật hình sự 2015 thì tù có thời hạn là buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định. Tù có thời hạn đối với người phạm một tội có mức tối thiểu và mức tối đa là
	A. 03 tháng và 21 năm.	B. 03 tháng và 20 năm.
	C. 02 tháng và 20 năm	D. 02 tháng và 21 năm.
Câu 35: Vợ chồng chị V, anh N và vợ chồng chị P, anh D cùng sống tại một khu phố, trong đó anh D là chủ một siêu thị điện máy. Một lần phát hiện anh N đột nhập vào siêu thị với mục đích trộm cắp tài sản, anh D lập tức khống chế và bắt anh N. Ngay sau đó, anh D áp giải anh N đến cơ quan công an và vô ý làm anh N bị thương. Tại trụ sở công an, anh D viết đơn kiến nghị khởi tố anh N. Biết chuyện của chồng, chị V cùng em trai là anh S đang làm bảo vệ tại một công trường xây dựng đã tự ý vào nhà anh D để yêu cầu anh phải rút đơn. Vì anh D đi vắng và bị chị P ngăn cản nên chị V và anh S đã uy hiếp, bắt, giữ chị P và đưa về nhà anh S. Nhận được tin nhắn đe dọa của chị V, anh D tìm cách vào nhà anh S và giải cứu được chị P. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
	A. Anh S, anh D và anh N.	B. Chị V, anh S và anh D.
	C. Anh N và anh D.	D. Chị V và anh S.
Câu 36: Nghỉ việc khi không được bố trí đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc điều kiện làm việc đã thỏa thuận, người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động trong thời gian bao nhiêu ngày?
	A. Không cần báo trước.	B. 2 ngày.
	C. ít nhất 3 ngày.	D. 1 tuần.
Câu 37: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định nam và nữ khi kết hôn với nhau phải tuân theo điều kiện về độ tuổi “nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên”. Việc quy định độ tuổi kết hôn là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
	A. Tính chặt chẽ về nội dung.	B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
	C. Tính chặt chẽ về hình thức.	D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 38: Bạn E năm nay 15 tuổi. E có quen 1 bạn trai 20 tuổi nhưng gia đình em không chấp nhận vì em còn đang đi học. E tự nguyện đi theo bạn trai của em và sống chung như vợ chồng. Theo quy định của pháp luật, bạn trai của E phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?
	A. Hình sự và dân sự.	B. Hành chính và dân sự.
	C. Hành chính.	D. Hình sự.
Câu 39: Anh H do vay nợ mọi người rất nhiều tiền nên đã có tư tưởng ăn cắp vàng của người hàng xóm để trả nợ. Nhưng vì nhiều lí do khách quan khiến anh ta chưa thực hiện được hành vi của mình. Trong trường hợp này anh H
	A. vẫn bị coi là vi phạm pháp luật dân sự.
	B. không bị coi là vi phạm pháp luật.
	C. vẫn bị coi là vi phạm pháp luật hình sự.
	D. vẫn có lỗi cố ý trực tiếp.
Câu 40: Cửa hàng dịch vụ Internet của chị N thường xuyên mở cửa cho sử dụng dịch vụ đến 11h đêm. Trong trường hợp này, cửa hàng của chị N
	A. vi phạm hình sự.	B. vi phạm dân sự.
	C. vi phạm hành chính.	D. không vi phạm pháp luật.



B. PHẦN TỰ LUẬN( 6,0 điểm).
Câu 1 (2.0 điểm)
Ông A có một mảnh đất ở huyện X, do không có nhu cầu sử dụng nên đã bán cho ông B với giá 500.000.000 đồng. Hai bên làm hợp đồng mua bán, ông B đã trả đủ số tiền cho ông A và ông A tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông B. Sau khi các thủ tục hoàn tất, ông H chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện X căn cứ vào thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông B.
	Hãy chỉ rõ các hình thức thực hiện pháp luật có trong tình huống nêu trên và nêu hiểu biết của em về các hình thức đó.
Câu 2 (4.0 điểm)
D và N cùng học lớp 12 (17 tuổi). Do hiểu lầm trên mạng xã hội, D đã hẹn N sau giờ học gặp nhau ngoài cổng trường. N nhận lời. Khi đến nơi hẹn bất ngờ D dùng gậy đánh liên tiếp làm N bị thương. Bị đánh bất ngờ, N đã quay lại chống trả, đẩy D ngã, làm D bị gẫy tay. Lúc này học sinh trong trường chứng kiến vụ việc đã can ngăn và đưa hai bạn đi bệnh viện. Giám định thương tật của D là 8%, thương tật của N là 16%.
1. Trong tình huống trên, D và N có vi phạm pháp luật không, vì sao? Làm rõ loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí trong tình huống trên? Nếu là D khi có hiểu lầm, em sẽ xử sự như thế nào?
2. Em hãy cho biết học sinh THPT bắt buộc phải học Luật An ninh mạng là một trong những nội dung phải học của môn học nào? Em hãy đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các bạn khi sử dụng không gian mạng.
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